So¹n: ...................                                                                                   Tiết 67+68
Kiểm tra tổng hợp cuối kì I
   I. Mục đích của đề kiểm tra: 

Kiểm tra kiến thức của học sinh về kiến thức văn học, danh tõ, sè tõ, kỹ năng viết một c©u v¨n dai cã sö dông côm ®éng tõ , bài văn tù sù hay.
II. Hình thức đề kiểm tra.

1. Thời gian: 90

2. Hình thức: Tự luận 

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) .

	
     Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Van b¶n
Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000

	
	
	
	
	
	
	
	ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ t¸c h¹i vµ biÖn ph¸p sö dông bao b× ni l«ng, trong ®ã cã sö dông c©u ghÐp
	

	Số câu:

Số điểm:
Tû lÖ %:
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1 

Sốđiểm:3
TL: 30%
	Số câu: 1 

Sốđiểm:3
TL: 30%

	2. Tiếng việt

DÊu hai chÊm vµ dÊu ngoÆc kÐp

	
	
	
	§Æt dÊu hai chÊm vµ dÊu ngoÆc kÐp vµo chç thÝch hîp vµ gi¶i thÝch lý do
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:
Tû lÖ %:
	
	
	
	Số câu:1

Sốđiểm:2
TL : 20%
	
	
	
	
	Số câu:1

Sốđiểm:2
TL : 20%

	3Tập làm văn
V¨n ThuyÕt minh
  
	
	
	
	
	
	
	
	Viết bài văn ThuyÕt minh vÒ vÞnh H¹ Long
	

	Số câu:

Số điểm:
Tû lÖ %:
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:5
Tû lÖ : 50%
	Số câu:1

Sốđiểm:5
TL : 50%

	
	
	
	
	Số câu:1

Sốđiểm:2
TL : 20%
	
	
	
	Số câu:2
Số điểm:8
Tû lÖ : 80%
	Số câu: 3
 Số điểm: 10=100%


IV. Biên soạn câu hỏi theo ma trận.  

Câu 1: (2 điểm) Hãy đặt dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp (Có điều chỉnh chỗ viết hoa cho phù hợp) trong đoạn trích sau và giải thích lí do:
       Lão Hac ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo lắng gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố gắng giữ cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...

Câu 2:  (3 điểm)

Qua văn bản “Thông tin trái đất năm 2000”, em h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi về tác hại của bao bì ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông , trong ®ã cã sö dông Ýt nhÊt mét c©u ghÐp. H·y chØ ra?

Câu 3:  (5 điểm)

Thuyết minh về VÞnh H¹ Long

ĐÁP ÁN  vµ biÓu ®iÓm
Câu 1: (2 điểm)

 Học sinh điền đúng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép và sửa lại chữ viết hoa cho đúng


Lão Hạc ơi! Lão hãy.....và bảo hắn: “Đây là ...một sào ..." (1 điểm)


Giải thích : Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép báo trước lời dẫn trực tiếp (1điểm)

Câu 2:(3 điểm)

*Nội dung:
 Nêu tác hại của bao bì ni lông : 

- Cản trở quá trình sinh trưởng, làm tắc nghẽn các ống dẫn nước thải (0,5 điểm)
- Làm tăng khả năng ngập lụt, lây truyền dịch bệnh, làm chết các vi sinh vật.  (0,5 điểm)

- Gây tác hại cho não, ung thư phổi , chất đi- ô- xin gây ngộ độc,  khó thở,  

nôn ra máu.                                                                                                           (0,5 điểm)

* Biện pháp hạn chế: 

-Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông, cùng nhau giảm thiểu chất thải ni lông, đựng bằng giấy, lá. Tuyên truyền tác hại của bao bì ni lông cho mọi người biết.                 (1 điểm)

- Cùng nhau hành động: “Một ngày không dùng bao bì ni lông”.                        (0,5 điểm)

* Chó ý: NÕu ®o¹n v¨n viÕt ®¹t yªu cÇu mµ kh«ng chØ ra c©u ghÐp th× chÊm tèi ®a lµ 1,5 ®iÓm
Câu 3:(5 ®iÓm)

*Yêu cầu cần đạt 

1 Thể loại : Văn thuyết minh

· Đối tượng thuyết minh: VÞnh H¹ Long
3 Bố cục: 3 phần

a)Mở bài: (1 điểm)

Giới thiệu chung về VÞnh H¹ Long.

b) Thân bài: (4 điểm)

1/ Vị trí địa lí + nguồn gốc:

*Vị trí:

· Thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội 151km về phía Đông Bắc.

· Là một phần của vịnh Bắc Bộ gồm vùng biển thuộc thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần huyện đảo Vân Đồn.

· Tiếp giáp quần đảo Cát Bà phía Tây Nam; phía Đông giáp biển Đông; phía Đông Bắc giáp vịnh Bái Tử Long; phía Tây và Tây Bắc giáp đất liền chạy dài khoảng 120km bờ biển.

· Diện tích: 1553km2 .Gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ.

· 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên.

*) Nguồn gốc:
Hạ Long có nghĩa là rồng đáp xuống => vịnh Hạ Long: vịnh nước nơi rồng đáp xuống.

- Theo truyền thuyết: khi người Việt mới lập nước đã bị nạn giặc ngọai xâm, Ngọc Hoàng sai Rồng Mẹ mang theo một đàn Rồng Con hạ giới giúp người Việt đánh giặc.

- Vị trí Rồng Mẹ đáp xuống gọi là Hạ Long, nơi Rồng Con đáp xuống là Bái Tử Long, chỗ đuôi đàn rồng quẫy nước trắng xóa là Bạch Long Vĩ (bán đảo Trà Cổ ngày nay).

2/ Đặc điểm – cấu tạo:
· Có hai dạng: đảo đá vôi và đảo phiến thạch hình thành cách nay trên 500 triệu năm.

· Trên đảo là hệ thống hang động phong phú với những nhũ đá có hình dáng và màu sắc đa dạng, huyền ảo.

· Một số hang có dấu tích của người tiền sử: hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu, Sửng Sốt, Mê Cung,….

* Vẻ đẹp của Hạ Long là một bức tranh thủy mặc được tạo nên từ ba yếu tố: đá, nước và bầu trời.

· Hòn Đỉnh Hương toát lên ý nghĩa tâm linh

· Hòn Gà Chọi có một triều sâu triết học

· Hòn Con Cóc ngàn năm vẫn đứng đó kiện trời

· Hang Đầu Gỗ gợi cảm giác choáng ngợp với những nhũ đá muôn hình dáng vẻ

· Động Thiện Cung như một đền đài hoành tráng, mĩ lệ.

- Cảnh hoàng hôn ở vịnh Hạ Long một bức tranh lãng mạn và rất thơ mộng. 

3/ Vai trò + ý nghĩa:
· Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1994 và 2000.

· Thu hút nhiều khách du lịch trong và ngòai nước, các nhà đầu tư,….

· Là nơi thích hợp để nghiên cứu thạch nhũ; nghiên cứu hệ sinh thái.

-> Mang lại nhiều nguồn lợi cho đất nước, giúp đất nước ngày càng phát triển.

· Cần được khai thác một cách hợp lí và bảo vệ đặc biệt.

C. Kết bài

· Vịnh Hạ Long là niềm tự hào của người dân Việt Nam.

· Giữ gìn và phát huy cái đẹp, nét văn hóa của một danh lam thắng cảnh nổi tiếng là nhiệm vụ của mọi người dân Việt Nam.

4)Thuyết minh rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc.

*Biểu điểm

· Điểm giỏi đạt 4 yêu cầu trên.

· Điểm khá đạt 4 yêu cầu nhưng còn một số lỗi nhỏ.

· Điểm trung bình rỏ bố cục, nhưng thuyết minh chưa hay.

· Điểm yếu còn lại, thuyết minh chưa đạt, sai lçi nhiÒu.
V. Rót kinh nghiÖm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1: (2 điểm) Hãy đặt dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp (Có điều chỉnh chỗ viết hoa cho phù hợp) trong đoạn trích sau và giải thích lí do:
       Lão Hac ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo lắng gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố gắng giữ cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...

Câu 2:  (3 điểm)

Qua văn bản “Thông tin trái đất năm 2000”, em h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi về tác hại của bao bì ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông , trong ®ã cã sö dông Ýt nhÊt mét c©u ghÐp. H·y chØ ra?

Câu 3:  (5 điểm)

Thuyết minh về VÞnh H¹ Long.
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MÔN: NGỮ  VĂN  LỚP 8

Câu 1: (2 điểm)

 Học sinh điền đúng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép và sửa lại chữ viết hoa cho đúng


Lão Hạc ơi! Lão hãy.....và bảo hắn: “Đây là ...một sào ..." (1 điểm)


Giải thích : Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép báo trước lời dẫn trực tiếp (1điểm)

Câu 2:(3 điểm)

*Nội dung:
 Nêu tác hại của bao bì ni lông : 

- Cản trở quá trình sinh trưởng, làm tắc nghẽn các ống dẫn nước thải (0,5 điểm)

- Làm tăng khả năng ngập lụt, lây truyền dịch bệnh, làm chết các vi sinh vật.  (0,5 điểm)

- Gây tác hại cho não, ung thư phổi , chất đi- ô- xin gây ngộ độc,  khó thở,  

nôn ra máu.                                                                                                           (0,5 điểm)

* Biện pháp hạn chế: 

-Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông, cùng nhau giảm thiểu chất thải ni lông, đựng bằng giấy, lá. Tuyên truyền tác hại của bao bì ni lông cho mọi người biết.                 (1 điểm)

- Cùng nhau hành động: “Một ngày không dùng bao bì ni lông”.                        (0,5 điểm)

* Chó ý: NÕu ®o¹n v¨n viÕt ®¹t yªu cÇu mµ kh«ng chØ ra c©u ghÐp th× chÊm tèi ®a lµ 1,5 ®iÓm

Câu 3:(5 ®iÓm)

*Yêu cầu cần đạt 

1 Thể loại : Văn thuyết minh

· Đối tượng thuyết minh: VÞnh H¹ Long
3 Bố cục: 3 phần

a)Mở bài: (1 điểm)

Giới thiệu chung về VÞnh H¹ Long.

b) Thân bài: (4 điểm)

1/ Vị trí địa lí + nguồn gốc:

*Vị trí:

· Thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội 151km về phía Đông Bắc.

· Là một phần của vịnh Bắc Bộ gồm vùng biển thuộc thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần huyện đảo Vân Đồn.

· Tiếp giáp quần đảo Cát Bà phía Tây Nam; phía Đông giáp biển Đông; phía Đông Bắc giáp vịnh Bái Tử Long; phía Tây và Tây Bắc giáp đất liền chạy dài khoảng 120km bờ biển.

· Diện tích: 1553km2 .Gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ.

· 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên.

*) Nguồn gốc:
Hạ Long có nghĩa là rồng đáp xuống => vịnh Hạ Long: vịnh nước nơi rồng đáp xuống.

- Theo truyền thuyết: khi người Việt mới lập nước đã bị nạn giặc ngọai xâm, Ngọc Hoàng sai Rồng Mẹ mang theo một đàn Rồng Con hạ giới giúp người Việt đánh giặc.

- Vị trí Rồng Mẹ đáp xuống gọi là Hạ Long, nơi Rồng Con đáp xuống là Bái Tử Long, chỗ đuôi đàn rồng quẫy nước trắng xóa là Bạch Long Vĩ (bán đảo Trà Cổ ngày nay).

2/ Đặc điểm – cấu tạo:
· Có hai dạng: đảo đá vôi và đảo phiến thạch hình thành cách nay trên 500 triệu năm.

· Trên đảo là hệ thống hang động phong phú với những nhũ đá có hình dáng và màu sắc đa dạng, huyền ảo.

· Một số hang có dấu tích của người tiền sử: hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu, Sửng Sốt, Mê Cung,….

* Vẻ đẹp của Hạ Long là một bức tranh thủy mặc được tạo nên từ ba yếu tố: đá, nước và bầu trời.

· Hòn Đỉnh Hương toát lên ý nghĩa tâm linh

· Hòn Gà Chọi có một triều sâu triết học

· Hòn Con Cóc ngàn năm vẫn đứng đó kiện trời

· Hang Đầu Gỗ gợi cảm giác choáng ngợp với những nhũ đá muôn hình dáng vẻ

· Động Thiện Cung như một đền đài hoành tráng, mĩ lệ.

- Cảnh hoàng hôn ở vịnh Hạ Long một bức tranh lãng mạn và rất thơ mộng. 

3/ Vai trò + ý nghĩa:
· Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1994 và 2000.

· Thu hút nhiều khách du lịch trong và ngòai nước, các nhà đầu tư,….

· Là nơi thích hợp để nghiên cứu thạch nhũ; nghiên cứu hệ sinh thái.

-> Mang lại nhiều nguồn lợi cho đất nước, giúp đất nước ngày càng phát triển.

· Cần được khai thác một cách hợp lí và bảo vệ đặc biệt.

C. Kết bài

· Vịnh Hạ Long là niềm tự hào của người dân Việt Nam.

· Giữ gìn và phát huy cái đẹp, nét văn hóa của một danh lam thắng cảnh nổi tiếng là nhiệm vụ của mọi người dân Việt Nam.

4)Thuyết minh rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc.

*Biểu điểm

· Điểm giỏi đạt 4 yêu cầu trên.

· Điểm khá đạt 4 yêu cầu nhưng còn một số lỗi nhỏ.

· Điểm trung bình rỏ bố cục, nhưng thuyết minh chưa hay.

· Điểm yếu còn lại, thuyết minh chưa đạt, sai lçi nhiÒu.
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